
Tuần 04 (Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 29/09/2023)     Lớp 4A2     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/09 

 

1 10 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ:  run  thu c   e    

2 22 Tiếng Việt   i 7(3T):   c :  h n    c ch n dun -T1  G  ,   

3 16 Toán   i  :  o   c,   n v   o   c    i t   - Tr 25  G  ,   

4 23 Tiếng Việt 
  i 7: LTVC:  u  t c vi t t n c  qu n, t  

ch c ( T2) 
 G  ,   

 

5 13 Tiếng Anh Unit 2: My home – Leson 2  

6 7  ho  học 
  i  : Khôn  khí c  ở   u?,  h nh phần v  

tính chất c   khôn  khí ( i t 1  
 G  ,   

7 

 
4 ATGT 

  i  :  ự  oán  ể phòng tránh tai nạn giao 

thôn   ường bộ  
 G  ,   

Ba 

26/09 

Sáng 

1 14 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 2  

2 24 Tiếng Việt 
 i t:   i  :  p d n   cho  áo cáo,    nh   

(T3) 
 G  ,   

3 17 Toán   i  :G c nh n,   c t ,   c   t    1 – tr 26)  G  ,   

4 4 Toán TA 
    MID-AUTUMN FESTIVAL 

CELEBRATION (Lễ hội Tết Trung Thu) 
 

Chiều 

5 7 LS - Đị  lí 
  i  :  hi n nhi n vùn   run  du v   iền 

núi   c  ộ - ti t 1 
 G  ,   

6 4 C ng nghệ 

Bài 2:  ột s   oại ho , c   c nh ph   i n 

  i t 1/3))- ích h p K S:  c    th c   o 

v , ch   s c c    

 G  ,   

7 4 Đ o đức  i t  n n ười   o  ộn     i t      Sách, tru  n 

8 4 Thư viện   c sách 
 G  , 

  i  i u 

 

Tư 

27/09 

Sáng 

1 25 Tiếng Việt   i  :   c:    n  n   ti t 1)  G  ,   

2 25 Tiếng Việt   i  :   c:    n  n    ti t 2)  G  ,   

3 18 Toán 
  i  : G c nh n,   c t ,   c   t      – LT tr 

27) 
 G  ,   

4 15 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 3  

Chiều 

5 11 HĐTN   i  :   G  theo ch   ề: Su  n h  tích cực  G  ,   

6 7 TA LK Unit 2 Part 1  

7 10 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  ,   

8 4 Tin học 
Bài 4.   i ích c   vi c      n phí   ún  

cách . 
 

Năm 

28/09 
Sáng 

1 27 Tiếng Việt    i  :  i t : vi t  áo cáo    nh         

2 8 LS - Đị  lí 
  i  :  hi n nhi n vùn   run  du v   iền 

núi   c  ộ - ti t   
 G  ,   



3 19 Toán 
  i  : G c nh n,   c t ,   c   t      – LT tr 

29) 
 G ,    

4 8 Khoa học 
  i  : Khôn  khí c  ở   u?,  h nh phần v  

tính chất c   khôn  khí ( i t    
 G  ,   

Chiều 

5 8 TA  LK Unit 2 Part 1  

6 7 GDTC   i  :  i  ều v n    n trái    i t 3)  

7 11 HD học  Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  ,   

8 4 Âm nh c    ch c hoạt  ộn    n  ộn  sán  tạo   G  ,   

Sáu 

29/09 

Sáng 

1 28 Tiếng Việt   i  :   c  ở rộn   G  ,G  

2 16 Tiếng Anh Unit 2: My home - Lesson 3  

3 20 Toán   i  :  u  n t p chun     i t 1- Trang 31)  G  ,   

4 4 Mĩ thuật 
  i  :  hon  c nh quê em 

           o n th nh ti p s n ph   ti t 1        
 

Chiều 

5 12 HD học Hoàn thành bài - Ôn Toán- TV  G  ,   

6 8 GDTC Bài 2: Ôn  i  ều v n  ph i, v n  trái   

7 12 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo ch   ề:   h  

tích cực, s n  vui tư i 
 G  ,   

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 14 tháng 09 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh H nh 

 

Tháng  9   năm 2022 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 95 

- Số lượt sử dụng BGĐT:           91   


